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                            ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ I- VĂN 6

              Năm học 2023- 2024
     A. Nội dung kiến thức trọng tâm cần ôn tập

I. Phần đọc hiểu văn bản:
    Câu 1: Nêu đặc điểm của truyện truyền thuyết và cổ tích. Cách đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết và cổ tích?
    Câu 2: Nêu đặc điểm của thể thơ lục bát (tiếng/dòng; vần; nhịp, thanh điệu)? Cách đọc hiểu thơ lục bát?
Câu 3: Nêu đặc điểm của thể kí, hồi ký và du kí? Cách đọc hiểu văn bản hồi ký, du  ký?
Câu 4: Nêu đặc điểm của văn bản nghị luận văn học? Cách đọc hiểu văn bản nghị luận văn học?
II. Tiếng Việt: 
1.Hệ thống các kiến thức Tiếng Việt mà em đã học theo mẫu sau:

	Kiến thức 

Tiếng Việt
	Khái niệm
	Ví dụ

	Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
	
	

	Từ đơn
	
	

	Từ phức
	
	

	Từ mượn
	
	

	Từ đồng âm
	
	

	Từ đa nghĩa
	
	

	Thành ngữ
	
	

	Dấu chấm phảy
	
	


2.Nhận biết được các biện pháp tu từ (so sánh,nhân hóa, ẩn dụ) và hiểu được tác dụng của các biện pháp tu từ trong các ví dụ cụ thể.

III. Viết

1.Em đã thực hành viết các kiểu bài: Kể lại một trải nghiệm của bản thân; nêu cảm xúc về một bài thơ lục bát. Em hãy trình bày yêu cầu đối với mỗi kiểu bài đó?

2.Thực hành viết các đề sau:

Đề 1: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm về một lần làm việc tốt hoặc có lỗi của em.

Đề 2: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em (trải nghiệm vui hoặc buồn của em).

Đề 3: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm về chuyến đi (thăm danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước, chuyến về quê...)
Đề 4: Viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về một bài thơ lục bát mà em yêu thích.

B. Một số dạng bài tập ôn luyện

Bài 1:Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

                                             Việt Nam đất nắng chan hoà

                                      Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung
Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ.
                                                      (Trích Bài thơ Hắc Hải – Nguyễn Đình Thi)

Câu 1.  Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào?
Câu 2.  Chỉ ra 02 hình ảnh về con người Việt Nam trong đoạn thơ trên.
Câu 3.  Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ “Tay người như có phép tiên – Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ”.
Câu 4. Từ đoạn thơ trên, em cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam?    
Bài 2: Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:

Truyện cổ tích Cậu Bé Tích Chu
Ngày xưa, có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà. Hàng ngày bà phải làm việc quần quật kiếm tiền nuôi Tích Chu, có thức gì ngon bà cũng dành cho Tích Chu. Ban đêm, khi Tích Chu ngủ thì bà thức quạt. Thấy bà thương Tích Chu, có người bảo:

– Bà ơi! Lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên, Tích Chu sẽ không khi nào quên ơn bà.

Thế nhưng lớn lên, Tích Chu lại chẳng thương bà. Bà thì suốt ngày làm việc vất vả, còn Tích Chu suốt ngày rong chơi. Vì làm việc vất vả, ăn uống lại kham khổ nên bà bị ốm. Bà lên cơn sốt nhưng chẳng ai trông nom. Tích Chu mãi rong chơi với bạn bè, chẳng nghĩ gì đến bà đang ốm. Một buổi trưa, trời nóng nực, cơn sốt lên cao, bà khát nước quá liền gọi:

– Tích Chu ơi, cho bà ngụm nước. Bà khát khô cổ rồi!

Bà gọi một lần, hai lần…rồi ba lần nhưng vẫn không thấy Tích Chu đáp lại. Mãi sau Tích Chu thấy đói mới chạy về nhà kiếm cái ăn. Tích Chu ngạc nhiên hết sức thấy bà biến thành chim và vỗ cánh bay lên trời. Tích Chu hoảng quá kêu lên:

– Bà ơi! Bà đi đâu? Bà ở lại với cháu. Cháu sẽ mang nước cho bà, bà ơi!

– Cúc cu … cu! Cúc … cu cu! Chậm mất rồi cháu ạ, bà khát quá không thể chịu nổi phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây, bà không về nữa đâu!

Nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu hoảng quá chạy theo bà, cứ nhằm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối mát. Tích Chu gọi:

– Bà ơi! Bà trở về với cháu đi. Cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ giúp đỡ bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa!

– Cúc …cu…cu, muộn quá rồi cháu ơi! Bà không trở lại được nữa đâu!

Nghe chim nói, Tích Chu òa khóc, Tích Chu thương bà và hối hận. Giữa lúc đó, có một bà tiên hiện ra, bà bảo Tích Chu:

– Nếu cháu muốn bà trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối Tiên xa lắm, cháu có đi được không?

Nghe bà Tiên nói, Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường đến suối Tiên, rồi chẳng một phút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay.

Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội trên đường, vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng Tích Chu đã lấy được nước suối mang về cho bà uống. Được uống nước suối Tiên, bà Tích Chu trở lại thành người và về ở với Tích Chu.  Từ đấy, Tích Chu hết lòng yêu thương chăm sóc bà.           (Nguồn: Truyện cổ tích Tổng hợp.)
Câu 1. “ Câu chuyện Tích Chu” được viết theo thể loại truyện nào? 

A. Truyện cổ tích 
   B. Truyện đồng thoại    C. Truyền thuyết 
   D. Thần thoại.

Câu 2. Câu chuyện được kể bằng lời của nhân vật nào? 

A. Người bà.            B. Bà Tiên.         C. Tích Chu.                    D. Tác giả.

Câu 3. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất.                         B. Ngôi thứ hai                  C. Ngôi thứ ba

Câu 4. Nhân vật chính của truyện là ai? 

A. Tích Chu                          B.  Người bà                 C. Bà Tiên
Câu 5. Trong câu: “Tích Chu hết lòng yêu thương chăm sóc bà.” có bao nhiêu từ đơn?

A. Bốn.                              B. Sáu                            C. Bảy

Câu 6. Từ nào đồng nghĩa với từ giúp đỡ trong câu văn sau: “Cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ giúp đỡ bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa!”.

A. Đỡ đần           B. Che chở                C.     Biết ơn

Câu 7. Ở phần đầu truyện em thấy cậu bé Tích Chu là người như thế nào?

A.Chẳng thương bà,suốt ngày rong chơi. 

B. Thương bà và chịu khó làm việc

C. Luôn gần gũi giúp đỡ bà.

Câu 8. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu: “Bà ơi! Lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển.”  

A. Điệp ngữ                  B. Ẩn dụ            C. Hoán dụ                          D. So sánh

Câu 9. Nêu bài học cuộc sống mà em có thể rút ra từ câu chuyện của Tích Chu. trong văn bản trên ?

Câu 10. Em có đồng ý với hành động cuả Tích Chu khi mải rong chơi với bạn bè, chẳng nghĩ gì đến bà đang ốm không? vì sao ? 

Bài 3: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

CẢNH THÁC BỜ

(Trích)

Chúng tôi đã xuống những hòn, những bãi, những núi, những đá ghềnh ở bờ thác Bờ để xem những luồng, những thác, những vực của nó. Rồi chúng tôi leo lên những mỏm núi cao nhất ở bên bờ thác để nhìn toàn cảnh. Mỗi bước lên cao, mỗi tầm mắt đưa xa, tôi càng được hiểu thêm về sự ngạc nhiên của các khách du lịch ngoại quốc đi lên Tây Bắc. Họ đã gọi thác Bờ của sông Đà là tiểu Hạ Long hay tiểu Bái Tử Long. Cũng đúng, dưới bầu trời trong sáng và lộng lẫy của một ngày đông nắng ấm như hôm nay, nước sông Đà cũng trắng sâu và xanh biêng biếc, cát sông Đà cũng trắng xoá cũng chói chang và tất cả những tầng tầng lớp lớp đá ở giữa lòng sông Đà, mà ta nheo nheo mắt nhìn cũng thấy như một vùng Hạ Long hay Bái Tử Long nào hiện ra với những đỉnh núi, những hòn, những đảo, những khe, những bãi kì diệu thu nhỏ lại.

Càng nghe thác Bờ, giữa trưa nắng sôi réo, dội lên những núi đá trên bờ, âm vang rất xa, thành một giọng cười dài, lạnh lùng, hờn giận, ghen ghét, thách thức, càng thấy thêm cái sức mạnh man dại và cái bí mật của con Sông Đà, càng thấy sự bức thiết chinh phục sông Đà, càng thấy bao nhiêu cái hữu ích, tiện lợi sẽ làm cho cuộc sống con người thêm hạnh phúc, sung sướng, tươi đẹp một khi sông Đà được cải tạo, khai thác.

(Nguyên Hồng)

Ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8):

Câu 1: Văn bản Cảnh thác Bờ cùng thể loại với văn bản nào?
A. Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)

C. Thời thơ ấu của Hon-đa (Hon-đa Sô-i-chi-rô)

B. Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng)

D. Người thủ thư thời thơ ấu (Nguyễn Thụy Anh)

Câu 2: Tính chất du kí của văn bản này được thể hiện ở nhận xét nào sau đây? 

A. Văn bản ghi lại một câu chuyện tưởng tượng trong quá khứ.

B. Văn bản ghi lại những kỉ niệm thời thơ ấu của tác giả.

C. Văn bản ghi lại một chuyến đi gần đây của tác giả.

D. Văn bản ghi lại những cảm xúc của tác giả đối với khách du lịch ngoại quốc. 

Câu 3: Câu nào dưới đây nêu lên nội dung chính của văn bản Cảnh thác Bờ? 

A. Tác giả rất ấn tượng với cách gọi thác Bờ của các khách du lịch ngoại quốc. 

B. Tác giả miêu tả phong cảnh thác Bờ của sông Đà.

C. Tác giả so sánh sông Đà với Hạ Long và Bái Tử Long,

D. Tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải chinh phục sông Đà.

Câu 4: Cảnh sắc của thác Bờ được tác giả ghi lại bằng cách nào?

A. Miêu tả khái quát Cảnh thác Bờ.

B. Miêu tả chi tiết Cảnh thác Bờ.

C. Miêu tả từ khái quát đến chi tiết, kết hợp với việc nêu cảm nghĩ.

D. Miêu tả từ chi tiết đến khái quát.

Câu 5: Chi tiết nào trong văn bản thể hiện sức mạnh man dại và bí ẩn của sông Đà?

A. Nước sông Đà trắng sâu và xanh biêng biếc.

B. Cát sông Đà trắng xóa và chói chang.

C. Lòng sông Đà tầng tầng lớp lớp đá.

D. Tiếng thác Bờ âm vang như giọng cười dài, lạnh lùng, hờn giận, ghen ghét, thách thức.

Câu 6: Tác giả có suy nghĩ gì khi đứng trước Cảnh thác Bờ?

A. Cần khai thác sông Đà để phục vụ cuộc sống con người.

B. Sông Đà man dại và bí mật đến mức khó chinh phục.

C. Sông Đà đẹp gần bằng Hạ Long hay Bái Tử Long.

D. Khách du lịch ngoại quốc ngạc nhiên khi leo lên những mỏm núi cao nhất bên bờ thác.

Câu 7: Câu nào sau đây có sử dụng từ mượn tiếng Hán (tiếng Trung Quốc)?

A. Mỗi bước lên cao, mỗi tầm mắt đưa xa, tôi càng được hiểu thêm về sự ngạc nhiên của các khách du lịch ngoại quốc đi lên Tây Bắc.

B. Chúng tôi đã xuống những hòn, những bãi, những núi, những đá ghềnh ở bờ thác Bờ để xem những luồng, những thác, những vực của nó.

C. Dưới bầu trời trong sáng và lộng lẫy của một ngày đông nắng ấm như hôm nay, nước sông Đà cũng trắng sâu và xanh biêng biếc, cát sông Đà cũng trắng xoá cũng chói chang.

D. Giữa trưa nắng, dòng thác sôi réo, dội lên những núi đá trên bờ, tiếng vang rất xa, thành một giọng cười dài, lạnh lùng, hờn giận, ghen ghét, thách thức.

Câu 8:  Từ “mắt” trong câu: “Mỗi bước lên cao, mỗi tầm mắt đưa xa, tôi càng được hiểu thêm về sự ngạc nhiên của các khách du lịch ngoại quốc đi lên Tây Bắc.” KHÔNG cùng nghĩa với từ “mắt” trong câu nào dưới đây?
A. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má. (Nguyên Hồng)

B. Khi tôi đọc sách, mọi thông tin vào đầu tôi rất chậm, nhưng khi xem ti vi bằng tai và mắt thì tôi cảm nhận mọi việc nhạy bén hơn nhiều. (Hon-đa Sô-i-chi-rô)

C. Tiếng gà /Giục quả na /Mở mắt /Tròn xoe. (Trần Đăng Khoa)


D. Có thể nói mỗi dòng chữ ông viết ra là một dòng nước mắt nóng bỏng tình xót thương ép thẳng ra từ trái tim vô cùng nhạy cảm của mình. (Nguyễn Đăng Mạnh)

Câu 9: Qua văn bản, em học được gì về cách giới thiệu một vùng đất mới?

Câu 10: Theo em, chúng ta cần ứng xử với thiên nhiên như thế nào để thiên nhiên “làm cho cuộc sống của con người thêm hạnh phúc và tươi đẹp”?

Bài 4: ĐÁNH GIÁ VỀ NHÂN VẬT BÀ CÔ CỦA BÉ HỒNG

(Trần Trọng Đăng Đàn) 

   Những ngày thơ ấu là tác phẩm hồi ký viết về tuổi thơ cay đắng của nhà văn Nguyên Hồng. Đã là hồi ký thì tất cả những việc, những con người trong tác phẩm phải là có thật. Sự hư cấu nghệ thuật ở chừng mực đó chỉ như son phấn mà thôi. Cho nên cần phải thấy bà cô trong tác phẩm là bà cô thật, bà cô ruột của nhà văn Nguyên Hồng, chứ không phải là bà cô nhân vật văn học được tác giả hư cấu lên để làm nổi bật tình cảm, tính cách của của nhân vật văn học bé Hồng.

   Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh giá là kẻ “giả dối”, “thâm hiểm”, “trơ trẽn”, là người có “tâm địa độc ác”, “sống tàn nhẫn”, “khô héo cả tình máu mủ ruột rà”. Có người còn gọi bà cô là “mụ ta”, là “hắn”... Tôi cứ nghĩ, nếu bà cô ruột thịt ấy của nhà văn Nguyên Hồng mà nghe những lời phán xét về mình thế, thì có lẽ sẽ tức, sẽ căm giận, ghét bỏ “thằng cháu”- nhà văn Nguyên Hồng lắm.

   Hãy thật khách quan mà đọc đi đọc lại những lời thoại của bà cô, suy xét kỹ những cử chỉ hành động của bà cô trong đoạn trích, ta sẽ thấy, bà cô không phải hoàn toàn là người như bé Hồng nghĩ.

   Thật ra bà cô “có những ý nghĩ cay độc” trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch...hay bà cô có những “rắp tâm tanh bẩn.... chỉ là ý nghĩ của thằng bé Hồng - một đứa trẻ con rất yêu thương mẹ nó và căm thù tất cả những ai, tất cả những gì xâm hại đến tình cảm thiêng liêng ấy. Chuyện bé Hồng nhìn nhận bà cô như trên chỉ là theo cảm tính mà thôi. Con người ta khi đã không ưa ai thì thấy cái gì ở người đó cũng đáng ghét cả. Bà cô có thành kiến về mẹ bé Hồng, đó cũng là thành kiến của xã hội đối với “một người đàn bà đã bị cái tội là góa chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha phương cầu thực”, chồng chết chưa đoạn tang mà đã “chửa đẻ với người khác”. Còn bé Hồng thì lại có thành kiến một cách nặng nề và quyết liệt đối với bà cô để bảo vệ mẹ mình.

   Phải chăng từ trước đến nay vì quá thương bé Hồng, đồng cảm với bé Hồng nên chúng ta hoàn toàn đứng về phía bé Hồng mà nhìn nhận bà cô theo cách nhìn nhận của bé Hồng. Có lẽ, như thế là không công bằng, là quá khắt khe với bà cô, là quá thiên vị bé Hồng. Cho dù bà cô có thành kiến với mẹ bé Hồng và lúc nào cũng có ý nghĩ cay độc đi chăng nữa thì ta cũng phải thấy, bà cô có chỗ lóe sáng trong tâm hồn. Hãy suy xét, ngẫm nghĩ câu bà cô nói với bé Hồng: “Vậy mày đi hỏi cô Thông (...) chỗ ở của mợ mày rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chả lẽ bán xới mãi được sao ”. Câu nói ấy được bà cô nói một cách “nghiêm nghị”, thật từ đáy lòng, đầy cảm thông. Ở bà cổ đâu phải đã “cạn kiệt tình máu mủ ruột ra”.

   Theo tôi, khi dẫn học sinh tìm hiểu Trong lòng mẹ chỉ nên tập trung phân tích tình yêu thương mãnh liệt của bé Hồng đối với mẹ mình. Hình ảnh người mẹ luôn ở trong trái tim bé Hồng. Bé Hồng luôn ở trong lòng mẹ cả lúc phải sống xa mẹ cũng như khi được “lăn vào trong lòng mẹ”. Tìm hiểu đoạn trích này, không nên và không cần đi sâu vào phân tích nhân vật bà cô mà dẫu có phân tích thì cũng đừng làm cho học sinh hiểu rằng bà cô là người “xấu xa tồi tệ”, “thâm hiểm mà trơ trẽn”, “ có tâm địa độc ác giả dối, tàn nhẫn ”, “khô héo cả tình máu mủ ruột rà” vì đó là bà cô đáng thương của nhà văn Nguyên Hồng đáng kính.

   Nguyên Hồng là “nhà văn của phụ nữ và nhi đồng”, ông luôn thấm thía những cơ cực, tủi nhục mà phụ nữ và nhi đồng phải gánh chịu. Ông đã dành cho phụ nữ và nhi đồng tấm lòng chứa chan yêu thương và thái độ nâng niu trân trọng. Chẳng lẽ trong trái tim ông không có chỗ nhỏ dành cho bà cô ruột thịt của mình.

 (Nhân vật nữ trong tác phẩm VH nhà trường, NXBGD 2006, trang 125)

1. Văn bản trên thuộc thể loại nào? Vì sao?

a. Văn bản nghị luận vì bàn về một vấn đề cụ thể.

b. Văn bản nghị luận vì dùng ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục người đọc về việc đánh giá một nhân vật văn học.

c. Văn bản nghị luận vì có ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng. 

d. Cå ý a & b.

2. Văn bản trên thuộc tiểu loại nào?

a. Nghị luận xã hội.               c. Nghị luận về cách đánh giá con người.

b. Nghị luận văn học.            d. Nghị luận về cách ứng xử.

3. Văn bản trên bàn về khía cạnh nào của tác phẩm văn học?

a. Nội dung.                                            c. Nhân vật.

b. Nghệ thuật xây dựng nhân vật.          d. Thái độ của nhà văn.

4. Văn bản bàn về nhân vật nào trong tác phẩm Những ngày thơ ấu? 

a. Mẹ bé Hồng.                              c. Bà cô của bé Hồng.

b. Bé Hồng.                                   d. Tất cả các ý trên.

5. Câu văn nào hướng đến đối tượng nghị luận trong văn bản? 

a. Bà cô trong tác phẩm là bà cô thật, bà cô ruột của nhà văn Nguyên Hồng, chứ không phải là bà cô nhân vật văn học được tác giả hư cấu.

b. Bà cô trong tác phẩm là nhân vật văn học được tác giả hư cấu. 

c. Đã là hồi ký thì tất cả những việc, những con người trong tác phẩm phải là có thật.

d. Những ngày thơ ấu là tác phẩm hồi ký viết về tuổi thơ cay đắng của nhà văn Nguyên Hồng.

6. Mục đích của đoạn văn bản số 2 là:

a. Khẳng định bà cô là người có “tâm địa độc ác”, “sống tàn nhẫn”.

b. Phủ định định bà cô là người có “tâm địa độc ác”, “sống tàn nhẫn”. 

c. Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh giá là kẻ “giả dối”, “thâm hiểm”, “trợ trên”.

d. Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh giá thiếu khách quan. 

7. Tác giả thuyết phục người đọc tin vào điều gì?

a. Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ là cô ruột của nhà văn Nguyên Hồng và cần được đánh giá một cách khách quan.

b. Bà cô không phải hoàn toàn là người như bé Hồng nghĩ.

c. Con người ta khi đã không ưa ai thì thấy cái gì ở người đó cũng đáng ghét. 

d. Ở bà cô đâu phải đã “cạn kiệt tình máu mủ ruột rà”.

8. Luận cứ nào chứng minh: Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh giá là kẻ “giả dối”, “thâm hiểm”, “trơ trẽn”...?

a. Chỉ là ý nghĩ của thằng bé Hồng - một đứa trẻ con rất yêu thương mẹ nó và căm thù tất cả những ai, tất cả những gì xâm hại đến tình cảm thiêng liêng ấy 

b. Bà cô có thành kiến về mẹ bé Hồng, đó cũng là thành kiến của xã hội đối với “một người đàn bà đã bị cái tội là góa chồng, nợ nần”.

c. Bà cô có chỗ lóe sáng trong tâm hồn. Nói một cách “nghiêm nghị”, thật từ đáy lòng, đầy cảm thông.

d. Tất cả các ý trên.

9. Hai câu sau là lời của ai? Giữ vai trò gì trong đoạn văn bản?

 “Vậy mày đi hỏi cô Thông (...) chỗ ở của mợ mày rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chả lẽ bán xới mãi được sao”.

a. Lời bà cô bé Hồng, để chứng minh chưa khô héo cả tình máu mủ ruột rà. 

b. Lời của bà cô bé Hồng, để chứng minh tâm hồn bà cô có chỗ lóe sáng. 

c. Lời của bà cô bé Hồng, để chứng minh độc giả không công bằng. 

d. Lời của bà cô, để chứng minh bà ấy là bà cô ruột của nhà văn Nguyên Hồng.

10.Vì sao bé Hồng cho rằng: bà cô “có những ý nghĩ cay độc”?. 

a. Vì bà cô đâu phải đã “cạn kiệt tình máu mủ ruột rà” 

b. Bé Hồng thì lại có thành kiến một cách nặng nề và quyết liệt đối với bà cô để bảo vệ mẹ mình.

c. Vì bé Hồng căm thù tất cả những ai, tất cả những gì xâm hại đến tình cảm thiêng liêng ấy.

d. Cả b và c.

11. Vì sao, tác giả cho rằng: khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu Trong lòng me chỉ nên tập trung phân tích tình yêu thương mãnh liệt của bé Hồng đối với mẹ mình?

a. Vì hình ảnh người mẹ luôn ở trong trái tim bé Hồng. Bé Hồng luôn ở trong lòng mẹ cả lúc phải sống xa mẹ cũng như khi được “lăn vào trong lòng mẹ”.

b. Ông đã dành cho phụ nữ và nhi đồng tấm lòng chứa chan yêu thương và thái độ nâng niu trân trọng.

c. Nguyên Hồng là “nhà văn của phụ nữ và nhi đồng”, ông luôn thấm thía những cơ cực, tủi nhục mà phụ nữ và nhi đồng phải gánh chịu. 

d. Tất cả các ý trên.

12. Tác giả sử dụng ngoặc kép ở từ, cụm từ “giả dối”, “thâm hiểm”, “trợ trẽn”, là người có “tâm địa độc ác”, “sống tàn nhẫn”, “khô héo cả tình máu mủ ruột rà” với ý nghĩa nào?

a. Dẫn trực tiếp lời của người khác.             c. Đánh dấu tên tác phẩm.

b. Với ý nghĩa đặc biệt.                                d. Tên bài báo.

13. Dòng nào sau đây nói đúng mục đích của văn bản?

a. Cho dù bà cô có thành kiến với mẹ bé Hồng và lúc nào cũng có ý nghĩ cay độc đi chăng nữa thì ta cũng phải thấy, bà cô có chỗ lóe sáng trong tâm hồn. 

b. Cần đánh giá nhân vật bà cô một cách khách quan.

c. Quá khắt khe với bà cô, là quá thiên vị bé Hồng.

d. Không nên vì đồng cảm với bé Hồng mà chúng ta hoàn toàn đứng về phía bé Hồng mà nhìn nhận bà cô theo cách nhìn nhận của bé Hồng.

14. Tác giả đã dùng những luận cứ nào để khẳng định nhà văn Nguyên Hồng không có ý định viết xấu, nói xấu về bà cô mình? Em có đồng ý với điều đó không? 

15. Theo em, “khách quan” được hiểu như thế nào? Sau bài đọc này em thấy để đánh giá khách quan một con người, một sự việc thì cần có “cái nhìn” như thế nào? 

                     Chúc các con ôn luyện tốt và thi đạt kết quả cao!

